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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

GHI TÊN ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN MÔN HỌC 

 

ĐỀ THI, ĐÁP ÁN/RUBRIC VÀ THANG ĐIỂM 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Viết tiếng Trung Trung cấp 3 

Mã học phần:  71MAW640182 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  233_71MAW640182_01 

Hình thức thi: Tự luận Thời gian làm bài:  60 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi 

số 

Điểm số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức 

đạt 

PLO/P

I 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Nâng cao thêm vốn 

từ vựng và vận 

dụng kiến thức từ 

vựng để xác nhận 

từ loại, chức năng, 

điểm giống và khác 

nhau giữa các từ 

đồng/ cận nghĩa. 

Qua đó, sử dụng từ 

ngữ một cách chuẩn 

xác. 

Tự luận 10% 
Câu 

1  

2đ 
 

PI3.2 

CLO2 

Áp dụng được 

những kiến thức 

của môn học vào 

thực tiễn, có thể sử 

dụng chính xác các 

từ ngữ, cấu trúc đã 

học trong giao tiếp 

khẩu ngữ và trong 

văn bản 

Tự luận 10% câu 2 2 đ 
 

PI3.2 
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CLO3 

Giao tiếp hiệu quả 

bằng lời nói hoặc 

văn bản với các bên 

liên quan trong môi 

trường đa văn hóa 

Tự luận 10% 
Câu 

3 
3 điểm 

 

PI7.2 

CLO5 

Đạt được kỹ năng 

áp dụng các kiến 

thức đã học trên lớp 

vào thực tiễn cuộc 

sống, sử dụng thành 

thạo tiếng Trung 

Tự luận 40% 
Câu 

3 
3 điểm PI5.2 

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

一，用所给的词语完成句子：（每题 0.5 分 / 2 分） 

1. 他爱好运动，_____________________________________________。（甚至） 

2. 玛丽好象在等人, __________________________________________。（每） 

3. 这件事如果闹大了，______________________________________。（就算...也 ...） 

4. ______________________________________________，他也不会改变的。（无论） 

 

二，用所给的图片和词语完成句子：（每题 1 分 / 2 分） 
 

（……，为的是……） 

 

    _______________________________________ 

    _______________________________________  

              _______________________________________ 

    

 

 

 

 

（甚至） 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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三，选择一道题来写一篇小短文，限于 200 个汉字：（6 分） 
主题 1：给大家介绍一下你的父母 

主题 2：讲一讲你难忘的经历 

注意： 

① 字数少于 180 个字，减 0.25 分；字数多于 230 个字，减 0.25 分 

② 内容要求逻辑，不离题 （2.5 分）；语法正确（2 分）；词语恰当 （1.5 分） 

③ 每个错别字，减 0.1 分  

 

--- 完 --- 
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ĐÁP ÁP VÀ THANG ĐIỂM 
 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang 

điểm 

Ghi chú 

I. Tự luận   

一， 用所给的词语完成句子 2.0  

1.他爱好运动，

____________。

（甚至） 

 

 

他爱好运动，甚至下了小雨也会保持

饭后散步的好习惯。 

0.5  

 

 

 

 

 

- Sai một 

trong hai 

vế trừ 0,25 

điểm 

- Viết sai 

chính tả 

trừ 0,1 

điểm / chữ 

2. 玛丽好象在等

人, ______。（每

） 

玛丽好象在等人, 每过 5 分钟就看了看

手表。 

 

 

 

 

0.5 

3. 这件事如果闹

大了，_______。

（就算...也 ...） 

这件事如果闹大了，就算他来了也解

决不了 / 也无法解决。 

 

 

 

0.5 

4. ________，他

也不会改变的。

（无论） 

 

我相信，无论遇到什么困难，他也

不会改变的。 

 

 

 

 

 

0.5 

二， 用所给的图片和词语完成句子 2.0  

 

 
 

 

 

（...，为的是...） 

 

他每天坚持锻炼身体，为的是保持

身体健康。 

 

 

 

 

1.0 - Sai ngữ 

pháp 

nhưng câu 

có ý nghĩa: 

trừ 0,5 

điểm  

- Đúng 

ngữ pháp 

nhưng nội 

dung thiếu 
  

 

 

1.0 
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（简直） 

 

他家里的书多得简直超出你的想象。 

logic: trừ 

0,75 

- Viết sai 

chính tả 

trừ 0,1 

điểm / chữ 

三， 选择一道题来写一篇小短文，

限于 200 个汉字 

6.0  

Nội dung - diễn 

đạt 

内容要求逻辑，不离题 

 

 

 

 

2.5 - Số chữ ít 

hơn 180 

chữ: trừ 

0.25 điểm 

- Số chữ 

nhiều hơn 

230 chữ: 

trừ 0.25 

điểm 

- Sai chính 

tả: 0.1 

điểm / chữ 

Ngữ Pháp 语法正确 

 

 

 

2.0 

Từ vựng 词语恰当 1.5 

 Điểm tổng 10.0  

 

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 7 năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

                             Đã duyệt 
 

 

 

 

 

                 TS. Phạm Đình Tiến                                Trương Phan Châu Tâm 

 


